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Mẫu số 03

HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

TÓM TẮT THÀNH TÍCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN 
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG …………… NĂM HỌC 2020-2021

      I. Tập thể đủ tiêu chuẩn: ........ tập thể.
	TT
	Tên tập thể
	Trích ngang thành tích theo tiêu chuẩn
	Ý kiến thẩm định

	1. 
	Khoa/Bộ môn........., Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (Không viết tắt)
	Năm thành lập:

1. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng:

- Năm học 2014-2015: Huân chương Lao động hạng ...... (QĐ số, ngày .../.../....).

- .... năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc từ năm học 20...-20... đến năm học 20...-20... (QĐ số, ngày .../.../....).

-  .... Cờ thi đua Chính phủ năm học 20...-20... (QĐ số,  ngày .../.../....)
- .... Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT năm học 20...-20... và 20....-20.... (QĐ số  ...../QĐ-BGDĐT ngày ...../....../..... và ....../QĐ-BGDĐT ngày ..../..../20....)

- .... Bằng khen của Bộ GD-ĐT năm học 20...-20... và 20....-20....  (QĐ số ...../QĐ-BGDĐT ngày ...../..../....... và ...../QĐ-BGDĐT ngày .../..../......).

- Kê khai các loại khen thương khác nếu có

- Kết quả đánh giá, xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể (QĐ số,  ngày .../.../....)
* Thành tích tiêu biểu: (Dao động trong khoảng 350 từ)

- Thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ (chất lượng, hiệu quả so với các năm trước); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao …

- Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được, các phong trào thi đua được áp dụng trong thực tiễn công tác

- Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Hoạt động tổ chức đảng, đoàn thể; chăm lo đời sống cán bộ, hoạt động xã hội, từ thiện…
	Đủ tiêu chuẩn



      II.  Cá nhân đủ tiêu chuẩn: ........ cá nhân.

	TT
	Họ và tên
	Trích ngang thành tích theo tiêu chuẩn
	Ý kiến thẩm định

	Cá nhân: (số lượng)

	1. 
	GS.TS. NGND. Nguyễn Văn A

Trưởng Bộ môn...., Khoa......, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. (Không viết tắt)
	1. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng:

- Năm học 2014-2015: Huân chương Lao động hạng ..... (QĐ số,  ngày .../.../....)
- .... năm liên tục là CSTĐ cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (từ năm 20...-20... đến năm học 20...-20... (QĐ số, ngày .../.../....).
- 01 lần đạt CSTĐ cấp Bộ năm học 2017 (QĐ số, ngày .../.../....)..

- 01 lần đạt CSTĐ toàn quốc năm học 2018 (QĐ số, ngày .../.../....).
- 01 lần được tặng bằng khen  của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm học 2019 (QĐ số, ngày .../.../....).
- Được tặng Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm học 2020 (QĐ số, ngày .../.../....).
2. Thành tích đạt được của cá nhân: (Dao động trong khoảng 350 từ)

(Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao: nhiệm vụ, kết quả đạt được, đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị)

a) Thành tích đơn vị (đối với cán bộ làm công tác quản lý)

b) Thành tích cá nhân:

- Có 5 sáng kiến đã được Hội đồng Đánh giá sáng kiến cấp cơ sở công nhận: 

Sáng kiến 1: Chủ trì đề tài cấp Đại học Huế (Mã số: ĐHH20...-...-...): “(tên)...............”

Đã được Hội đồng sáng kiến cấp Bộ công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp toàn quốc (Quyết định số ….. /QĐ-BGDĐT ngày .../..../20... của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Sáng kiến 2: Chủ trì đề tài cấp Bộ (Mã số: B20...-...-...): “(tên)...............”

Đã được Hội đồng sáng kiến cấp Bộ công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp toàn quốc (Quyết định số ….. /QĐ-BGDĐT ngày .../..../20... của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
- Các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác giảng dạy, công tác quản lý.
- Việc đổi mới, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn.
- Việc thực hiện chủ trương, đường lỗi của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
- Công tác học tập bồi dưỡng, các hoạt động khác.
	Đủ tiêu chuẩn


Mẫu số 04

 HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁC TẬP THỂ 

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC CỜ/ ……………NĂM HỌC 2020 - 2021
VD: Tập thể lao động xuất sắc. Các hình thức đề nghị khác tóm tắt tương tự theo tiêu chuẩn quy định.
	TT
	Tên đơn vị 
	Trích ngang thành tích theo tiêu chuẩn

Năm học 2019-2020
	Ý kiến thẩm định

	1. 
	Khoa......
	Thành tích xuất sắc:

1. Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước

- Thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ (chất lượng, hiệu quả so với các năm trước); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao …

- Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được

2. Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả: (phong trào thi đua được áp dụng trong thực tiễn công tác)

3. Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước (Nêu việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước)
4. Hoạt động tổ chức đảng, đoàn thể; chăm lo đời sống cán bộ, hoạt động xã hội, từ thiện…

5. Kết quả đạt được:

- Cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao: tỷ lệ, % (15/15, đạt 100%)

- Cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”: 12/15 tỷ lệ, %

- Cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: 03/15 tỷ lệ, %

- Không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên

- Tập thể Khoa được đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: QĐ số:      /QĐ-ĐHKH ngày    /7/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
- Chi bộ được đánh giá …

- Công đoàn ….
	Đủ tiêu chuẩn


Mẫu số 05
HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG (ĐƠN VỊ)


TÓM TẮT THÀNH TÍCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 

XÉT TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2020 – 2021
I. Tập thể 

	TT
	Tên tập thể
	Trích ngang thành tích theo tiêu chuẩn
	Ý kiến thẩm định

	1. 
	Khoa/Phòng....., Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (Không viết tắt)
	Năm thành lập:

1. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng:

- Năm học 20...-20... được tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT” (QĐ số .../QĐ-BGDĐT, ngày .../.../20...);
- .... năm tiếp theo từ 20....-20... đến năm học 2020-2021 liên tục Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. (Quyết định Tập thể Lao động xuất sắc số ..../QĐ – ĐHH, ngày .../.../20... của GĐ ĐHH; QĐ Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ số .../QĐ-ĐHKH, ngày ...../7/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế)
- Trong thời gian đó có 01 lần được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo tặng Cờ thi đua năm học: 

 + Cờ thi đua năm học cấp Bộ năm học 20...-20... theo QĐ số .../QĐ-BGDĐT, ngày .../.../20..., đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc thực hiện nhiệm vụ năm học 20...-20...

+ 02 lần được Bộ trưởng Bộ GDĐT tặng Bằng khen năm học 20...-20... và 20...-20... (QĐ số .../QĐ-BGDĐT).

- Kê khai các loại khen thương khác nếu có

2. Thành tích tiêu biểu: (Dao động trong khoảng 350 từ)
- Thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ (chất lượng, hiệu quả so với các năm trước); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao …

- Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được, các phong trào thi đua được áp dụng trong thực tiễn công tác

- Việc thực hiệ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

- Hoạt động tổ chức đảng, đoàn thể; chăm lo đời sống cán bộ, hoạt động xã hội, từ thiện…
	Đủ tiêu chuẩn


II. Cá nhân 

	TT
	Họ và tên
	Trích ngang thành tích theo tiêu chuẩn
	Ý kiến thẩm định

	1. 
	GS.TS. NGND. Nguyễn Văn A

Trưởng Bộ môn...., Khoa..., Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. (Không viết tắt)
	- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học ...-... (QĐ số, ngày .../.../....).

- 06 năm liên tục được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”: 

* (QĐ số, ngày tháng năm..) Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế  (ghi rõ từng số QĐ của từng năm)
2. Thành tích đạt được của cá nhân: (Dao động trong khoảng 350 từ)

(Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao: nhiệm vụ, kết quả đạt được, đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị)

a) Thành tích đơn vị (đối với cán bộ làm công tác quản lý)

b) Thành tích cá nhân:

- Có 5 sáng kiến đã được Hội đồng Đánh giá sáng kiến cấp cơ sở công nhận: 

Sáng kiến 1: Chủ trì đề tài cấp Đại học (Mã số: ĐHH20...-...-...): “(tên)...............”

Đã được Hội đồng sáng kiến cấp Bộ công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp toàn quốc (Quyết định số ….. /QĐ-BGDĐT ngày .../..../20... của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Sáng kiến 2: Chủ trì đề tài cấp Bộ (Mã số: B20...-...-...): “(tên)...............”

Đã được Hội đồng sáng kiến cấp Bộ công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp toàn quốc (Quyết định số ….. /QĐ-BGDĐT ngày .../..../20... của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
- Các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác giảng dạy, công tác quản lý.
- Việc đổi mới, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn.

- Việc thực hiện chủ trương, đường lỗi của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Công tác học tập bồi dưỡng, các hoạt động khác.
	Đủ tiêu chuẩn


Mẫu số 06
HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG (ĐƠN VỊ)


TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN CỦA ĐẠI HỌC HUẾ

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1. Tập thể 
	TT
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	Ý kiến thẩm định

	1 
	Khoa/Phòng......, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
	2 năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc 2019-2020 và 2020-2021. (QĐ số, ngày .../.../....)
	Đủ tiêu chuẩn


2. Cá nhân 
	TT
	Giới
	Học hàm, học vị
	Họ và tên
	Đơn vị, Chức vụ
	THÀNH TÍCH
	Ý kiến thẩm định

	1 
	Bà
	GS. TS.NGND.
	Nguyễn Văn A
	Trưởng Bộ môn...., Khoa..., Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Đại học Huế. (Không viết tắt)
	· Hoàn thành XSNV 2 năm liên tục 2018-2020.

· Sáng kiến số 1: “(tên )…..” Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở số ..../QĐ-ĐHKH, ngày      /       /2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế)
	Đủ tiêu chuẩn


Mẫu số 07
HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG (ĐƠN VỊ)


TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN CỦA (ĐƠN VỊ)
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẤY KHEN CỦA GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC HUẾ
1. Tập thể 
	TT
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	Ý kiến thẩm định

	2 
	Khoa/Phòng ......., Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
	Tập thể Lao động xuất sắc (QĐ số, ngày .../.../....);
	Đủ tiêu chuẩn


2. Cá nhân đủ tiêu chuẩn: … cá nhân.

	TT
	Giới
	Học hàm, học vị
	Họ và tên
	Đơn vị, Chức vụ
	THÀNH TÍCH
	Ý kiến thẩm định

	2 
	Bà
	GS. TS.NGND.
	Nguyễn Văn A
	Trưởng Bộ môn...., Khoa..., Trường...., Đại học Huế. (Không viết tắt)
	· Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (QĐ số, ngày .../.../....);
	Đủ tiêu chuẩn


Mẫu số 08
HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG (ĐƠN VỊ)

TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH CÁ NHÂN CỦA ĐẠI HỌC HUẾ
ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP BỘ NĂM HỌC 2020 - 2021
	TT
	Họ tên, chức vụ,

đơn vị công tác
	Trích ngang thành tích theo tiêu chuẩn

Từ năm học 20.....-20...... đến năm học 20....-20....
	Ý kiến thẩm định

	
	GS.TS. NGND. Nguyễn Văn A

Trưởng Bộ môn...., Khoa..., Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. (Không viết tắt)
	1. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng:

a) Danh hiệu thi đua: 

- 03 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021 (QĐ số ..../QĐ-… ngày .../.../20....) .

- 03 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở:

* Năm học 2017-2018: QĐ số…., ngày .../.../..... của ….

* Năm học 2018-2019: QĐ số…., ngày .../.../..... của ….

* Năm học 2019-2020: QĐ số…., ngày .../.../..... của ….

b) Hình thức khen thưởng: 

- Các hình thức được khen thưởng, số QĐ, ngày .../.../....., cấp khen (bằng khen, Huân chương …)
2. Thành tích đạt được của cá nhân: (Dao động trong khoảng 350 từ)

(Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao: nhiệm vụ, kết quả đạt được, đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị)

a) Thành tích đơn vị (đối với cán bộ làm công tác quản lý)

b) Thành tích cá nhân:

Đề tài cấp Bộ “ (tên).... ” , Mã số  ......, đã nghiệm thu ngày .../.../...., Xếp loại: ..... theo QĐ số ... ngày ngày .../.../....
- Các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác giảng dạy.
- Việc đổi mới, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn.

- Việc thực hiện chủ trương, đường lỗi của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Công tác học tập bồi dưỡng, các hoạt động khác.
	Đủ tiêu chuẩn

	1. 
	ThS.BS. Trần Văn B

Trưởng Phòng...., Khoa..., Trường...., Đại học Huế. (Không viết tắt)
	1. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng:

a) Danh hiệu thi đua: 

- 03 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở:

* Năm học 2017-2018: QĐ số…., ngày .../.../..... của ….

* Năm học 2018-2019: QĐ số…., ngày .../.../..... của ….

* Năm học 2019-2020: QĐ số…., ngày .../.../..... của ….

b) Hình thức khen thưởng: 

- Các hình thức được khen thưởng, số QĐ, ngày .../.../....., cấp khen (bằng khen, Huân chương …)
2. Thành tích đạt được của cá nhân: (Dao động trong khoảng 350 từ)

(Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao: nhiệm vụ, kết quả đạt được, đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị)

a) Thành tích đơn vị (đối với cán bộ làm công tác quản lý)

b) Thành tích cá nhân:

- Có 2 sáng kiến đề nghị được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận có phạm vi ảnh hưởng cấp Bộ:

* Sáng kiến số 1: “(tên )…..” Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở số ..../QĐ-… ngày .../.../20....

- Các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác giảng dạy.
- Việc đổi mới, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn.

- Việc thực hiện chủ trương, đường lỗi của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Công tác học tập bồi dưỡng, các hoạt động khác.
	Đủ tiêu chuẩn


Mẫu số 09
HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG (ĐƠN VỊ)

TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH CÁ NHÂN CỦA ĐẠI HỌC HUẾ
ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC NĂM HỌC 2020 - 2021
	TT
	Họ tên, chức vụ,

đơn vị công tác
	Trích ngang thành tích theo tiêu chuẩn

Từ năm học 2017-2018 đến năm học 2019-2020
	Ý kiến thẩm định

	
	GS.TS. NGND. Nguyễn Văn A

Trưởng Bộ môn...., Khoa..., Trường...., Đại học Huế. (Không viết tắt)
	1. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng:

a) Danh hiệu thi đua: 

- 02 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ:

* Năm học 2017-2018: QĐ số…., ngày .../.../..... của ….

* Năm học 2018-2019: QĐ số…., ngày .../.../..... của ….

* Năm học 2019-2020: QĐ số…., ngày .../.../..... của ….

b) Hình thức khen thưởng: 

- Các hình thức được khen thưởng, số QĐ, ngày .../.../....., cấp khen (bằng khen, Huân chương …)
2. Thành tích đạt được của cá nhân: (Dao động trong khoảng 350 từ)

(Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao: nhiệm vụ, kết quả đạt được, đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị)

a) Thành tích đơn vị (đối với cán bộ làm công tác quản lý)

b) Thành tích cá nhân:

- Có 2 sáng kiến đề nghị được Bộ GDĐT công nhận có phạm vi ảnh hưởng cấp Bộ:

* Sáng kiến số 1: “(tên )…..” Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở số ..../QĐ-… ngày .../.../20....

- Các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác giảng dạy.
- Việc đổi mới, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn.

- Việc thực hiện chủ trương, đường lỗi của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Công tác học tập bồi dưỡng, các hoạt động khác.
	Đủ tiêu chuẩn
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